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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 Võ Hồng Yến 12/12/1996 0943560900 C3572974 160200160

Thôn 3, Gia An, 

Tánh Linh, Bình 

Thuận

3.710.000 x 4814205234320
Agribank CN 

Tánh Linh

2 Vi Công Tuấn Khang 06/06/1994 0989575445 132442766 160180142

135 Nguyễn Hội, 

phường Phú Tài, 

Phan Thiết, Bình 

Thuận

3.710.000 x 61110000477795
BIDV CN Bình 

Thuận

3 Lê Phúc Nguyên 07/11/1988 0937909040 060088003261 160200161
KP2, Lạc Đạo, Phan 

Thiết, Bình Thuận
3.710.000 x 0441000752408

Vietcombank CN 

Tân Bình

4 Nguyễn Hoàng Việt

01/11/1988

0977444048 261088876 160160137

Liêm An, Hồng 

Liêm, Hàm Thuận 

Bắc

3.710.000 x 61110000430187 BIDV 

5 Đinh Hoàng Tuấn 07/12/1976 0913764280 260739769 160100102

246 Đặng Văn 

Lãnh, Phan Thiết, 

Bình Thuận

3.710.000 x 0621000443611
Vietcombank CN 

Bình Thuận

6 Nguyễn Thị Hoàng Vy 11/02/1977 0918345962 260830895 160100107

246 Đặng Văn 

Lãnh, Phan Thiết, 

Bình Thuận

3.710.000 x 0621003753376
Vietcombank CN 

Bình Thuận
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7 Nguyễn Thanh Phong 22/10/1993 0933957445 261279677 260190188

Xã Ngũ Phụng, 

huyện Phú Quý, 

Bình Thuận

3.710.000 x 0621000441336
Vietcombank CN 

Bình Thuận

25.970.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 7 người ; Số tiền:  25.970.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn. 

Tổng cộng
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